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MÃ MÔN : STA 271 Học kỳ : 2
Thời gian : 13h30 - 26/03/2013 Lần thi : 1

A H L M G F
10% 0% 15% 20% 0% 55% SỐ CHỮ

1 172327985 Hoàng Thị Ánh STA 271 B K17KDN1 8.5 8.8 8.5 4.9 6.6 Sáu Phẩy Sáu

2 172327991 Hà Thị Cúc STA 271 B K17KDN1 9 8.8 9.5 7.7 8.4 Tám Phẩy Bốn

3 172328003 Ngô Ngọc Hạnh STA 271 B K17KDN1 8.5 8.8 8 7.3 7.8 Bảy  Phẩy Tám

4 172328933 Đào Thị Lệ Huyền STA 271 B K17KDN1 8.5 8.8 9 9.7 9.3 Chín Phẩy Ba

5 172328045 Trần Thị Hồng Nga STA 271 B K17KDN1 8.5 8.5 9 9.4 9.1 Chín Phẩy Một

6 162326549 Hồ Thị Nhung STA 271 B K17KDN1 9 8.8 9 8.1 8.5 Tám Phẩy Năm 0

7 172328066 Nguyễn Thị Hồng Nhung STA 271 B K17KDN1 9 8.8 9 9.1 9 Chín

8 172328084 Mai Sao STA 271 B K17KDN1 8.5 9 7 8.8 8.4 Tám Phẩy Bốn

9 172329031 Phạm Thị Phương Thảo STA 271 B K17KDN1 8.5 9 8 3.6 0 Không 0

10 172327997 Phan Thanh Dương STA 271 D K17KDN1 8 8 7.5 7.9 7.8 Bảy  Phẩy Tám

11 172329030 Võ Thị Diễm Hương STA 271 D K17KDN1 8.5 8.5 8.5 9.5 9.1 Chín Phẩy Một 0

12 172328018 Nguyễn Thị Huyền STA 271 D K17KDN1 8.5 8.8 7 7.5 7.7 Bảy Phẩy Bảy

13 172328021 Lê Thị Kiều STA 271 D K17KDN1 8.5 8.8 7.5 8.1 8.1 Tám Phẩy Một

14 172328030 Bùi Thị Linh STA 271 D K17KDN1 5 8.5 6 6.2 6.4 Sáu Phẩy Bốn

15 172328036 Lê Thị Lý STA 271 D K17KDN1 8.5 8.8 8.5 9.4 9 Chín

16 172328057 Nguyễn Thị Yến Nhi STA 271 D K17KDN1 8.5 8.8 6.5 1.5 0 Không

17 172328078 Đinh Văn Quang STA 271 D K17KDN1 9 8 9 7.9 8.2 Tám Phẩy Hai

18 172328090 Nguyễn Đắc Tâm STA 271 D K17KDN1 7.5 8 7 6.5 6.9 Sáu Phẩy Chín

19 172328093 Phạm Việt Thắng STA 271 D K17KDN1 8.5 8 7 7.3 7.5 Bảy Phẩy Năm

20 172317825 Vũ Chí Thành STA 271 D K17KDN1 1 3 7 5.4 4.9 Bốn Phẩy Chín 0

21 172328108 Đặng Thị Thuỷ STA 271 D K17KDN1 8.5 8.8 8.5 9.7 9.2 Chín Phẩy Hai

22 172328126 Nguyễn Hoàng Tuấn STA 271 D K17KDN1 8.5 8 8 7.6 7.8 Bảy  Phẩy Tám

23 172328135 Nguyễn Ngọc Vũ STA 271 D K17KDN1 8.5 8 8 6.7 7.3 Bảy Phẩy Ba

24 172327999 Nguyễn Thị Thúy Hà STA 271 H K17KDN1 8.5 7.8 7.5 6.8 7.3 Bảy Phẩy Ba

25 172328009 Nguyễn Thị Hồng Hoa STA 271 H K17KDN1 8 7.8 8.5 7.6 7.9 Bảy Phẩy Chín

26 172328114 Đỗ Thị Thu Thuyền STA 271 H K17KDN1 9 9 9 6.2 7.5 Bảy Phẩy Năm

27 172328132 Phạm Thị Bích Vân STA 271 H K17KDN1 8 9 8 6.6 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

28 172328138 Nguyễn Thị Khánh Vy STA 271 H K17KDN1 8.5 7.5 7.5 8.8 8.3 Tám Phẩy Ba

29 172327983 Hà Lê Vân Anh STA 271 B K17KDN2 8.5 8.5 8 9.4 8.9 Tám Phẩy Chín

30 172327992 Võ Thị Ngọc Diễm STA 271 B K17KDN2 8.5 8.5 8 5.7 6.9 Sáu Phẩy Chín

31 172328931 Nguyễn Thị Diệu Linh STA 271 B K17KDN2 9 8.5 8.5 6.1 7.2 Bảy Phẩy Hai

32 172328031 Nguyễn Thị Ái Loan STA 271 B K17KDN2 9 8.5 9 9.4 9.1 Chín Phẩy Một

33 172328040 Huỳnh Thị Ly Na STA 271 B K17KDN2 8.5 8.5 7.5 7.2 7.6 BảyPhẩy Sáu

34 172328043 Lê Thị Năm STA 271 B K17KDN2 10 8.5 9.5 9.8 9.6 Chín Phẩy Sáu

35 172328073 Nguyễn Thị Xuân Phương STA 271 B K17KDN2 8.5 8.5 7 5 6.3 Sáu  Phẩy Ba

36 172328082 Vũ Trần Vi Sa STA 271 B K17KDN2 7.5 8.5 8 8.8 8.5 Tám Phẩy Năm

37 172328097 Lê Thị Phương Thảo STA 271 B K17KDN2 8 8.5 8.5 6 7.1 Bảy Phẩy Một
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38 172328100 Phan Vũ Diệu Thảo STA 271 B K17KDN2 8 8.5 6.5 4.4 5.8 Năm Phẩy Tám

39 172328109 Tô Thị Thanh Thúy STA 271 B K17KDN2 8.5 8.5 8 7.3 7.7 Bảy Phẩy Bảy

40 172328118 Đổ Thị Thúy Trang STA 271 B K17KDN2 9.5 8.5 9.5 7.8 8.4 Tám Phẩy Bốn

41 172328130 Phạm Thị Hải Vân STA 271 B K17KDN2 8.5 8.5 9.5 8.8 8.9 Tám Phẩy Chín

42 172328004 Nguyễn Thị Hậu STA 271 D K17KDN2 8 8.5 7 5.7 6.6 Sáu Phẩy Sáu

43 172328010 Nguyễn Quốc Hòa STA 271 D K17KDN2 8.5 8 7.5 7.3 7.6 BảyPhẩy Sáu

44 172328019 Đỗ Thế Khang STA 271 D K17KDN2 8.5 8 7.5 9.4 8.7 Tám Phẩy Bảy

45 172328022 Nguyễn Thị Lài STA 271 D K17KDN2 7.5 8.5 6.5 3.6 0 Không

46 172328028 Nguyễn Đỗ Khánh Linh STA 271 D K17KDN2 8.5 8.5 8 8.8 8.6 Tám Phẩy Sáu

47 172328034 Lê Phạm Trúc Ly STA 271 D K17KDN2 6 8.5 6 3.6 0 Không

48 172328058 Hoàng Yến Nhi STA 271 D K17KDN2 8.5 8.5 7 9.4 8.7 Tám Phẩy Bảy

49 172328061 Nguyễn Thị Quỳnh Như STA 271 D K17KDN2 8.5 8.5 5.5 3.5 0 Không

50 172328070 Châu Đoàn Kiều Oanh STA 271 D K17KDN2 8 8.5 7 5.2 6.3 Sáu  Phẩy Ba

51 172328076 Hồ Thị Như Phượng STA 271 D K17KDN2 6 8.8 6.5 9.2 8.3 Tám Phẩy Ba

52 172328091 Phạm Thị Thanh Tâm STA 271 D K17KDN2 8.5 8.8 7.5 7.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám

53 172329032 Nguyễn Thị Thơm STA 271 D K17KDN2 8 8.5 8 7.1 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

54 172328106 Phạm Thị Hoài Thương STA 271 D K17KDN2 10 8.5 9.5 9.7 9.5 Chín Phẩy Năm

55 172327980 Trần Thị Thùy Vân STA 271 D K17KDN2 8 8.5 8 6.1 7 Bảy

56 172328133 Nguyễn Thị Tường Vi STA 271 D K17KDN2 8.5 8.5 7 5.4 6.5 Sáu Phẩy Năm

57 172327986 Võ Thị Ánh STA 271 H K17KDN2 8.5 8 8.5 5.3 6.7 Sáu  Phẩy Bảy

58 172328121 Nguyễn Thị Thiên Trang STA 271 H K17KDN2 8.5 8 8.5 7.7 8 Tám

59 172327996 Huỳnh Thị Thuỳ Dương STA 271 D K17KDN3 8.5 8 8.5 5.3 6.7 Sáu  Phẩy Bảy

60 172328008 Huỳnh Thị Hoa STA 271 D K17KDN3 8.5 8.8 7 5.5 6.6 Sáu Phẩy Sáu

61 172328020 Nguyễn Thị Kiều STA 271 D K17KDN3 8.5 8.8 7.5 3.9 0 Không

62 172328023 Lê Thị Kim Lan STA 271 D K17KDN3 9 7.8 9.5 9 8.9 Tám Phẩy Chín

63 172328042 Phạm Thanh Nam STA 271 D K17KDN3 5.5 7.8 5 4.8 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

64 172328934 Nguyễn Thị Thanh Ngần STA 271 D K17KDN3 8.5 8.5 8 8.2 8.2 Tám Phẩy Hai

65 172328053 Nguyễn Thị Nhàn STA 271 D K17KDN3 8 8.5 9 8.6 8.6 Tám Phẩy Sáu 0

66 172328068 Nguyễn Thị Kim Nhung STA 271 D K17KDN3 8.5 8.5 8.5 4.8 6.5 Sáu Phẩy Năm

67 172328080 Nguyễn Thanh Quỳnh STA 271 D K17KDN3 8 8.8 6 6.5 6.9 Sáu Phẩy Chín

68 172328086 Phạm Thị Hồng Sương STA 271 D K17KDN3 8.5 7.5 9.5 6.3 7.3 Bảy Phẩy Ba

69 172328092 Ngô Văn Thạch STA 271 D K17KDN3 8.5 8 9 5.1 6.7 Sáu  Phẩy Bảy

70 172328095 Hoàng Thị Thu Thanh STA 271 D K17KDN3 8.5 8.5 9 9.8 9.3 Chín Phẩy Ba

71 172328098 Nguyễn Thị Phương Thảo STA 271 D K17KDN3 5 4 0 P 0 Không NỢ HP

72 172328128 Nguyễn Thị Tuyết STA 271 D K17KDN3 9 8.5 8.5 9.8 9.3 Chín Phẩy Ba

73 172328134 Nguyễn Văn Việt STA 271 D K17KDN3 8 8 8.5 7.6 7.9 Bảy Phẩy Chín

74 172327990 Huỳnh Ngọc Chiến STA 271 H K17KDN3 7 7 7.5 4.4 5.7 Năm Phẩy Bảy
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75 172328035 Nguyễn Thị Minh Lý STA 271 H K17KDN3 8.5 8 8 8.3 8.2 Tám Phẩy Hai

76 172328059 Hoàng Thảo Nhi STA 271 H K17KDN3 8.5 8 8 7.7 7.9 Bảy Phẩy Chín

77 172328104 Ngô Minh Thuận STA 271 H K17KDN3 7.5 7 6 7.9 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

78 172328116 Hoàng Trần Đức Toàn STA 271 H K17KDN3 8.5 7.8 8.5 7 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

79 172327995 Hoàng Thị Mỹ Dung STA 271 B K17KDN4 6.5 7.5 7 5.2 6 Sáu

80 172328015 Huỳnh Thị Thiên Hương STA 271 B K17KDN4 9 8 7.5 8.4 8.2 Tám Phẩy Hai 0

81 172328024 Hồ Thị Lành STA 271 B K17KDN4 8.5 8.3 7.5 7.4 7.7 Bảy Phẩy Bảy

82 172328033 Phạm Thị Dịu Ly STA 271 B K17KDN4 8.5 8.3 7.5 9.4 8.8 Tám  Phẩy Tám

83 172328038 Trần Thị Phương Minh STA 271 B K17KDN4 8.5 8 9 7.4 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

84 172328060 Nguyễn Thị Nhớ STA 271 B K17KDN4 8.5 8 8.5 7.5 7.9 Bảy Phẩy Chín

85 172328065 Nguyễn Thị Nhung STA 271 B K17KDN4 8.5 8.3 8.5 8.5 8.5 Tám Phẩy Năm

86 172328079 Lê Hồng Nhật Quyên STA 271 B K17KDN4 7 8.3 7.5 6.2 6.9 Sáu Phẩy Chín

87 172328087 Dương Thảo Sương STA 271 B K17KDN4 6.5 8 7.5 6.7 7 Bảy 0

88 172328096 Nguyễn Xuân Thành STA 271 B K17KDN4 8 7.8 5.5 4.5 5.5 Năm Phẩy Năm

89 172328115 Phan Thị Mỹ Tiền STA 271 B K17KDN4 9.5 8 8.5 8.2 8.4 Tám Phẩy Bốn

90 172327982 Huỳnh Quốc Anh STA 271 D K17KDN4 1 1 0 P 0 Không NỢ HP

91 172327984 Lê Quang Tuấn Anh STA 271 D K17KDN4 8 8 8 8.6 8.3 Tám Phẩy Ba

92 172327988 Hoàng Thị Mỹ Châu STA 271 D K17KDN4 9.5 8 9.5 8.4 8.7 Tám Phẩy Bảy

93 172327989 Phạm Thị Chi STA 271 D K17KDN4 8.5 8 9 8.1 8.3 Tám Phẩy Ba

94 172328000 Nguyễn Minh Hằng STA 271 D K17KDN4 8 7.8 7 8.5 8 Tám

95 172328005 Bùi Thị Thu Hiền STA 271 D K17KDN4 8.5 8 8 9.4 8.8 Tám  Phẩy Tám

96 172328016 Nguyễn Phú Huy STA 271 D K17KDN4 8 8 7 8.6 8.1 Tám Phẩy Một 0

97 172328025 Lê Văn Nguyên Liêm STA 271 D K17KDN4 8.5 8 8 8.9 8.5 Tám Phẩy Năm

98 172328026 Võ Thị Hoài Linh STA 271 D K17KDN4 9 7.8 9.5 7.1 7.9 Bảy Phẩy Chín

99 172328131 Trần Thị Hồng Vân STA 271 D K17KDN4 8 8 7 6.8 7.1 Bảy Phẩy Một

100 172327993 Hà Thị Minh Diệu STA 271 H K17KDN4 8.5 7.8 9 8.3 8.4 Tám Phẩy Bốn

101 172328017 Phạm Thị Ngọc Huyền STA 271 H K17KDN4 8.5 8 8.5 8.1 8.2 Tám Phẩy Hai

102 172328037 Nguyễn Thị Khánh Minh STA 271 H K17KDN4 9 7.8 9 9.4 9 Chín

103 172328039 Nguyễn Thị Như Na STA 271 H K17KDN4 8.5 8 9 9.1 8.9 Tám Phẩy Chín

104 172328051 Lương Thị Kim Nguyệt STA 271 H K17KDN4 9 8.5 8 8.3 8.3 Tám Phẩy Ba

105 172328074 Lê Thị Phương STA 271 H K17KDN4 8.5 8 8 7 7.5 Bảy Phẩy Năm

106 172328075 Nguyễn Thị Phường STA 271 H K17KDN4 8.5 8 9.5 6.6 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

107 172328103 Lương Thị Thư STA 271 H K17KDN4 8.5 8.5 8 6.3 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

108 172316839 Nguyễn Thị Thu Trang STA 271 H K17KDN4 8 8 8.5 7.1 7.6 BảyPhẩy Sáu

109 172328122 Nguyễn Thị Quỳnh Trang STA 271 H K17KDN4 7.5 8 9 8.3 8.3 Tám Phẩy Ba 0

110 172328127 Lê Thị Tuyết STA 271 H K17KDN4 8.5 8 9.5 7.5 8.1 Tám Phẩy Một 0

111 172328139 Trần Phương Yên STA 271 H K17KDN4 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 Tám Phẩy Năm
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112 172338245 Nguyễn Ngọc Phương STA 271 H K17KKT 7.5 8 7 7.2 7.3 Bảy Phẩy Ba

113 162314607 Nguyễn Thị Thuỳ Linh STA 271 B K17KKT1 9 9 9 7.8 8.3 Tám Phẩy Ba 0

114 172317898 Trần Thị Mỹ Nga STA 271 B K17KKT1 9.5 9 9.5 9 9.2 Chín Phẩy Hai

115 172317962 Trần Quang Đức STA 271 D K17KKT1 8 7 7.5 7.1 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

116 172317950 Chu Thị Thảo Linh STA 271 H K17KKT1 9 8.5 7 8.6 8.3 Tám Phẩy Ba

117 172317904 Nguyễn Thị Na STA 271 H K17KKT1 8.5 8.5 7 9.4 8.7 Tám Phẩy Bảy

118 162314686 Đinh Thị Thanh Tâm STA 271 H K17KKT1 9 8.5 8.5 8.8 8.7 Tám Phẩy Bảy

119 172317838 Phạm Thị Thái Thuỳ STA 271 H K17KKT1 9 8.5 9.5 8 8.5 Tám Phẩy Năm

120 172216536 Đỗ Hoàng Bình STA 271 B K17KKT3 8.5 8.8 8.5 5.7 7 Bảy

121 172318922 Nguyễn Thị Hiếu STA 271 H K17KKT3 8.5 9 7 4.7 6.2 Sáu  Phẩy Hai

122 172317896 Phan Thanh Hải STA 271 B K17KKT4 6.5 7.8 6.5 6.8 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

123 172317975 Lê Thị Dương STA 271 D K17KKT4 8.5 8 8 4.4 6.1 Sáu Phẩy Một

124 172317872 Nguyễn Thị Diệu Lan STA 271 D K17KKT4 8.5 8 7.5 8.6 8.3 Tám Phẩy Ba

125 172317922 Đào Quang Nam STA 271 H K17KKT4 8.5 9 7 6.4 7.1 Bảy Phẩy Một

126 172146434 Nguyễn Đức Tùng STA 271 DK17PSU_KKT 1 1 0 P 0 Không NỢ HP

127 172316841 Lương Quốc Tuấn STA 271 HK17PSU_KKT 3 3 0 P 0 Không NỢ HP

128 172528613 Phạm Như Quỳnh STA 271 H K17QNH1 3 3 0 P 0 Không NỢ HP

129 172528669 Nguyễn Minh Trí STA 271 B K17QNH2 1 1 1 P 0 Không NỢ HP

130 172528562 Mai Chiếm Lộc STA 271 B K17QNH4 2 2 2 4.5 3.4 Ba  Phẩy Bốn 0

131 172348393 Đỗ Thị Ngọc STA 271 B K17QTC1 8 7.5 7 4.4 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

132 172348313 Huỳnh Thị Yến Chi STA 271 B K17QTC2 8 8.3 7 P 0 Không NỢ HP

133 172348322 Trần Việt Dũng STA 271 B K17QTC2 5 5 5 3.3 0 Không

134 172348390 Nguyễn Thị Minh Ngọc STA 271 D K17QTC2 8.5 8.5 9.5 9 9 Chín

135 172348422 Đặng Ngọc Tâm STA 271 D K17QTC2 9 8.5 9 8.3 8.5 Tám Phẩy Năm

136 172348386 Lê Thị Nga STA 271 B K17QTC3 9 9 9.5 9.5 9.4 ChínPhẩy Bốn

137 172348454 Phạm Thị Thu Trang STA 271 B K17QTC3 9 9 9.5 8.2 8.7 Tám Phẩy Bảy

138 152112424 Lê Trần Huy Chương STA 271 H K17QTH3 6 8 5 5.6 5.9 Năm Phẩy Chín

139 1810216127 Nguyễn Thị Ánh Thư STA 271 D K18KCD1 8.5 8.8 9 5.2 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

140 1810213730 Huỳnh Thị Thu Thảo STA 271 D K18KCD3 8.5 8.8 7.5 5.4 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

141 1820244291 Võ Thị Lịch STA 271 B K18QNH1 7.5 7.8 7 7.4 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

142 1821244286 Ngô Hữu Khánh An STA 271 D K18QNH1 7.5 7.5 6.5 5.4 6.1 Sáu Phẩy Một 0

143 1821245349 Đỗ Hoàng Dương STA 271 D K18QNH1 8.5 8 7.5 3.9 0 Không 0

144 1820245347 Đinh Thị Mỹ Duyên STA 271 D K18QNH1 9 8 7 DC 0 Không 0

145 1821246320 Mai Xuân Hoàng STA 271 D K18QNH1 8 8.8 6.5 8.4 8 Tám 0

146 1820243888 Phạm Thị Huê STA 271 D K18QNH1 8 8 8.5 3.3 0 Không 0

147 1821245348 Trần Duy Hưởng STA 271 D K18QNH1 7 7 5.5 5.4 5.8 Năm Phẩy Tám 0

148 1820244285 Hà Nguyễn Bảo Khanh STA 271 D K18QNH1 8 8 8 7 7.5 Bảy Phẩy Năm 0
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149 1820246223 Lê Thị Thúy Như STA 271 D K18QNH1 8 7.8 7 6 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

150 1820245350 Ngô Thị Kiều Trang STA 271 D K18QNH1 3 1 0 P 0 Không NỢ HP

151 1820246222 Phan Thị Đài Trang STA 271 D K18QNH1 8 8 6.5 3 0 Không 0

152 1821246318 Nguyễn Thiên Vũ STA 271 D K18QNH1 8 7.5 6 4.8 5.8 Năm Phẩy Tám 0

153 1820245346 Lê Thị Như Ý STA 271 D K18QNH1 8 8 7.5 6.2 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

154 1820246066 Trần Thị Ngọc Bích STA 271 H K18QNH1 8.5 9 7 4.9 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

155 1820244298 Trương Hạnh Quyến STA 271 H K18QNH1 9 9 9.5 5.7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

156 1820244295 Nguyễn Thị Tuyết Trinh STA 271 H K18QNH1 8.5 9 9 8.8 8.8 Tám  Phẩy Tám 0

157 172528666 Lưu Thị Huyền Trang STA 271 H K18QTC 10 9 9.5 8.8 9.1 Chín Phẩy Một 0

158 172339034 Hồ Văn Hùng STA 271 H K18QTH 5 3 5 6.6 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

159 172338159 Mai Thị Huỳnh Phương STA 271 H K18QTH 8 5 7 V 0 Không 0

160 1820215869 Bùi Thị Kim Anh STA 271 H K18QTH1 8 8 7 5 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

161 1820216307 Võ Thị Anh STA 271 H K18QTH1 7.5 7 7 4.2 5.5 Năm Phẩy Năm 0

162 1821214240 Nguyễn Hoàng Gia Anh STA 271 H K18QTH1 5 7 6.5 3.9 0 Không 0

163 1821216688 Phan Anh STA 271 H K18QTH1 7 3 5 3.9 0 Không 0

164 1821214855 Phan Thanh Bảo STA 271 H K18QTH1 7 8 6.5 6.2 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

165 1821214212 Đặng Văn Đồng STA 271 H K18QTH1 6.5 6.5 5.5 5.3 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

166 1820214222 Trà Thị Dung STA 271 H K18QTH1 8 8 9 5.2 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

167 1820216434 Huỳnh Thị Kiều Dung STA 271 H K18QTH1 8 9 7.5 8.5 8.3 Tám Phẩy Ba 0

168 1820214844 Đặng Thị Thùy Dương STA 271 H K18QTH1 8 9 7 5.6 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

169 1820214231 Trần Thị Cẩm Hải STA 271 H K18QTH1 8.5 8 8.5 8.2 8.3 Tám Phẩy Ba 0

170 1821214849 Hồ Quốc Hiếu STA 271 H K18QTH1 8.5 9 7 6.4 7.1 Bảy Phẩy Một 0

171 1820215320 Nguyễn Thị Thanh Hoa STA 271 H K18QTH1 8 9 7 5.7 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

172 1821215319 Hồ Huy STA 271 H K18QTH1 7 7 6.5 7.2 7 Bảy 0

173 1821214232 Trịnh Vũ Lân STA 271 H K18QTH1 8 9 8 7.1 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

174 1821213874 Phan Minh Minh STA 271 H K18QTH1 8 8 7.5 4.2 5.8 Năm Phẩy Tám 0

175 1820215693 Nguyễn Thị Nhài STA 271 H K18QTH1 8 9 6.5 7.4 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

176 1820215306 Nguyễn Hoài Ý Nhi STA 271 H K18QTH1 7.5 9 6.5 4.2 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

177 1821216051 Lê Văn Phong STA 271 H K18QTH1 8.5 8 7 5.2 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

178 1821216049 Lê Tấn Phúc STA 271 H K18QTH1 8.5 8 7.5 4.3 5.9 Năm Phẩy Chín 0

179 1821214220 Nguyễn Trọng Quý STA 271 H K18QTH1 7.5 7 7 5.1 6 Sáu 0

180 1820214225 Nguyễn Đỗ Thảo Tâm STA 271 H K18QTH1 8.5 7.8 7 5.4 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

181 1821213615 Trần Ngọc Tân STA 271 H K18QTH1 7.5 7 7 3.6 0 Không 0

182 1821215871 Hoàng Đình Thắng STA 271 H K18QTH1 7 3 6 6.6 6 Sáu 0

183 1821214239 Nguyễn Chí Thành STA 271 H K18QTH1 7.5 7 6 5.7 6.1 Sáu Phẩy Một 0

184 1820215305 Văn Thị Thanh Thảo STA 271 H K18QTH1 8.5 7.8 7 4.7 6 Sáu 0

185 1821214228 Trần Anh Thư STA 271 H K18QTH1 8.5 7.5 8 6.5 7.2 Bảy Phẩy Hai 0
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186 1821214221 Phan Hữu Tiến STA 271 H K18QTH1 7.5 7 6.5 3.9 0 Không 0

187 1821214847 Trần Thế Tôn STA 271 H K18QTH1 8 8 5.5 3.9 0 Không 0

188 1820215314 Nguyễn Thị Huyền Trang STA 271 H K18QTH1 8.5 7.8 8 4.7 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

189 1821214216 Nguyễn Đình Tuấn STA 271 H K18QTH1 8 7 7 6.1 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

190 1820214242 Cai Thái Hoàng Uyên STA 271 H K18QTH1 7.5 7 8 5.4 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

191 1821213876 Nguyễn Văn Vũ STA 271 H K18QTH1 7 8 6.5 6.3 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

192 1821215694 Chúc Văn Ba STA 271 B K18QTH2 8 7 6 5.1 5.9 Năm Phẩy Chín 0

193 1821214215 Trương Công Quý STA 271 B K18QTH2 9.5 8.5 9 8.1 8.5 Tám Phẩy Năm 0

194 1821216309 Trần Viết Toàn STA 271 B K18QTH2 8 7 7.5 4.3 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

195 1821216580 Võ Văn Minh Đức STA 271 H K18QTH2 9.5 8.5 9 5.7 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

196 1820214846 Nguyễn Thị Thúy Hằng STA 271 H K18QTH2 8.5 8.5 7.5 3 0 Không 0

197 1821216217 Đặng Quốc Huy STA 271 H K18QTH2 9.5 8.5 8.5 8.7 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

198 1820215872 Võ Thị Hồng Loan STA 271 H K18QTH2 8 8.5 8 8.5 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

199 1821214226 Phạm Hoàng Mãnh STA 271 H K18QTH2 8.5 8 7 8.3 8 Tám 0

200 1821215310 Trần Nhuộng STA 271 H K18QTH2 9 8.5 8.5 9.7 9.2 Chín Phẩy Hai 0

201 1820213871 Nguyễn Thị Diễm Trang STA 271 H K18QTH2 8.5 8.5 8 5.8 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

202 1820216626 Mai Thị Kiều Trang STA 271 H K18QTH2 8.5 8.5 8.5 8.3 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

203 152333217 Đào Quốc Hoàng STA 271 D K15QTH2 7 5 5.5 5.2 5.4 Năm Phẩy Bốn 42244DT

204 152523742 Trần Thị Thu Thảo STA 271 D K15QNH6 8 7 6.5 3.9 0 Không 41930DT

205 152324331 Thái Bá Sinh STA 271 D K15KDN3 5.5 4 7 3 0 Không 39728DT

206 122331357 Văn Thị Việt Trinh STA 271 H K13QTH3 5 7 4.5 5.4 5.4 Năm Phẩy Bốn 40139DT

207 132526751 Đỗ Tấn Đạt STA 271 B K13QNH4 7.5 8.3 6.5 8.6 8 Tám 38702DT

STT SỐ
LƯỢNG

TỶ LỆ
(%)

1 178 86%
2 29 14%

207 100%TỔNG CỘNG :

NỘI DUNG THỐNG KÊ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

Số sinh viên đạt
Số sinh viên nợ
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